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CHƯƠNG TRÌNH 

Phát triển bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 741/QĐ-UBND 

ngày 28  tháng 3  năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


“Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng những yêu cầu của hiện tại, nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau”. Hay nói cách khác, đó là sự phát triển hài hòa cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của con người ở các thế hệ hiện tại và tương lai. 

Phát triển bền vững đã trở thành xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, là một lựa chọn mang tính chiến lược mà tất cả các Quốc gia đều phải quan tâm. Phát triển bền vững ở Việt Nam đã trở thành quan điểm lãnh đạo của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước và được khẳng định trong nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX là: “Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường” và “Phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo vệ, cải thiện môi trường, bảo đảm sự hài hòa giữa môi trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học”. Triển khai các chỉ thị, nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời vận dụng các nguyên tắc cơ bản về phát triển bền vững của thế giới, ngày 17 tháng 8 năm 2004 Chính phủ đã quyết định ban hành “Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam” (hay còn gọi là chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam). 

Căn cứ nội dung Chương trình và Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ Đồng Nai lần thứ VIII; UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình phát triển bền vững giai đoạn 2006-2010, tập trung vào các mục tiêu bảo vệ môi trường nhằm đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Đại hội tỉnh Đảng bộ đề ra một cách bền vững.

Nội dung chương trình bao gồm các vấn đề sau: 
Phần I 
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH

I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH TRONG NHỮNG NĂM QUA

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, tỉnh Đồng Nai luôn chú trọng đến việc kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với mục tiêu công bằng và tiến bộ xã hội, phát triển con người và bảo vệ môi trường; thể hiện đạt được những kết quả sau:
1. Lĩnh vực về kinh tế: 

a) Phát triển với tốc độ cao và ổn định, chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 1996 - 2005 (10 năm) tăng bình quân 12,4%/năm; Riêng giai đoạn 2001- 2005 tăng bình quân 12,8%/năm.

- Quy mô GDP (giá hiện hành năm 2005) là 30.897 tỷ đồng (tương đương gần 2 tỷ USD).

- GDP bình quân đầu người năm 2005 (giá hiện hành) là 13,745 triệu đồng (tương đương 870 USD).

- Cơ cấu kinh tế năm 1995: Công nghiệp-xây dựng 38,7%; dịch vụ 29,5%;   nông, lâm ngư nghiệp 31,8%. Đến năm 2005: Công nghiệp - xây dựng 57%; dịch vụ 28% ; nông, lâm, ngư nghiệp 15%.

- Tăng trưởng các ngành giai đoạn 1996-2005 bình quân năm: Công nghiệp-xây dựng là 17,6%, dịch vụ là 10,3%, nông-lâm-ngư nghiệp là 4,3%; Trong đó, giai đoạn 2001- 2005: công nghiệp - xây dựng là 16%, dịch vụ là 12,1%, nông-lâm ngư nghiệp là 4,6%.

b) Về thu chi ngân sách:

- Thu ngân sách hàng năm bình quân trong giai đoạn 1996-2005 tăng 21,6%, trong đó giai đoạn 2001-2005 tăng 22,5%.

- Chi ngân sách hàng năm bình quân trong giai đoạn 1996-2005 tăng 18,6%, trong đó giai đoạn 2001-2005 tăng 19,4%.

c) Về đầu tư phát triển:

- Giai đoạn 1996-2005: Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 65.493 tỷ đồng. Trong đó: Vốn Nhà nước chiếm 29,3%, vốn của dân và doanh nghiệp trong nước chiếm 14,7%, vốn đầu tư nước ngoài chiếm 56%. Trong đó, giai đoạn 2001- 2005: Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 46.579 tỷ đồng (tăng bình quân 21,8%/năm). Trong đó: Vốn Nhà nước chiếm 32,4%, vốn của dân và doanh nghiệp trong nước chiếm 15,4%, vốn đầu tư nước ngoài chiếm 52,2%.
- Do huy động có kết quả nguồn vốn đầu tư trong nước nên đã tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đến cuối năm 2005, toàn tỉnh có 1.592,3 km đường bê tông nhựa và láng nhựa; 80,5 km đường bê tông xi măng; 2.121,3 km đường cấp phối sỏi đỏ; 2.287,3 km đường đất; 121,3 km đường cấp phối đá. Nâng cấp và mở rộng mạng lưới điện phủ kín toàn tỉnh đến 100% số xã; đến cuối năm 2005, tỷ lệ hộ dùng điện đạt 95%, tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt 90%, số máy điện thoại đạt 21,79 máy/100 dân; 100% số xã, phường có trạm y tế, có trường học và có đường ô tô đến trung tâm của xã, phường… nhiều trường học, trạm xá, nhà văn hóa, trụ sở làm việc đã được tu bổ và xây dựng khang trang. Tiến hành xây dựng một số khu dân cư gắn liền với các khu công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp tập trung. Ngoài ra chú trọng đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị 

công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Nhà nước, tăng năng lực của các ngành kinh tế.

2. Lĩnh vực về xã hội: 

Sự nghiệp phát triển văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mức sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt, trong vòng 10 năm, thu nhập bình quân đầu người/tháng đã tăng lên gấp 3,2 lần, đặc biệt với nhóm dân cư có thu nhập thấp nhất chiếm 20% dân số có thu nhập bình quân đầu người/tháng tăng lên gấp gần 3,4 lần. 

Nhiều chủ trương, chính sách và chương trình Quốc gia về lĩnh vực văn hóa - xã hội được thực hiện tốt, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tỉnh được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học năm 1998, hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2004, năm 2006 được công nhận phổ cập THCS đúng độ tuổi; đến cuối năm 2005: 100% xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng; 100% xã, phường, thị trấn có trạm y tế và có bác sĩ phục vụ; 98% trẻ em trong độ tuổi được tiêm các loại vắcxin phòng bệnh; 87% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 75,2% ấp, khu phố đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hóa; 61% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác chống tệ nạn mại dâm, ma túy. Tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị giảm từ 4,5% năm 2001 xuống còn 3% năm 2005; tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn tăng từ 76% năm 2001 lên 84% năm 2005; tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2005) giảm từ 12,6% năm 2000 xuống 0,89% năm 2005.

Sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú và đa dạng, từ 1995 đến nay: Số báo tạp chí phát hành bình quân đầu người tăng lên gấp 11 lần, số lượt người đến thư viện tăng lên gấp 4,7 lần, số lượt người xem biểu diễn nghệ thuật tăng gấp 2,6 lần. 
3. Về sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường:

Công tác quản lý môi trường và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường ngày càng được mở rộng và nâng cao chất lượng. Nhờ vậy, đã góp phần tăng cường quản lý, khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường; phục hồi và cải thiện một cách rõ rệt môi trường sinh thái ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Môi trường tại các khu công nghiệp ngày càng được cải thiện, một số doanh nghiệp đã đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng các công trình xử lý chất thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đến nay đã có 7 khu công nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung xử lý cho 8 KCN (Biên Hòa I và Biên Hòa II xây dựng trạm xử lý nước thải tại KCN Biên Hòa II, Amata, Loteco, Long Thành, Nhơn Trạch 1, Gò Dầu và Tam Phước), 1 KCN đang xây dựng trạm xử lý nước thải (KCN Nhơn Trạch II); có 6 KCN (KCN Sông Mây, Hố Nai, Nhơn Trạch III, V và KCN dệt may Nhơn Trạch, Định Quán)  đang tiến hành thiết kế nhà máy xử lý nước thải; các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại các đô thị đã và đang được triển khai thực hiện. Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn về cấp nước sạch, hố xí 

hợp vệ sinh, chuồng trại hợp vệ sinh ngày càng được chú trọng. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm nhằm phát huy chức năng phòng hộ của rừng như bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giữ gìn nguồn nước; tình hình phá rừng, cháy rừng được hạn chế, giữ ổn định diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn, hệ sinh thái rừng dần được tái sinh, phục hồi và phát triển. Tích cực trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc nâng cao độ che phủ của rừng. Đến cuối năm 2005, độ che phủ của cây xanh đạt 46%, trong đó độ che phủ của rừng đạt 26,3%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch khu vực nông thôn đạt 70,4%, khu vực thành thị đạt 77,7% trên tổng số hộ; tỷ lệ số hộ nông thôn có hố xí hợp vệ sinh đạt 51%; số hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 42% so với số hộ chăn nuôi trên địa bàn. Khả năng thu gom và xử lý rác trên địa bàn thành phố Biên Hòa đạt 65-70%, các huyện, thị đạt 45-50%; Thu gom và xử lý chất thải y tế đạt 65%.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH

 1. Về nhận thức: 

Quan điểm phát triển bền vững chưa được thể hiện rõ rệt và nhất quán qua hệ thống chính sách và các công cụ điều tiết của Nhà nước; việc nhận thức về phát triển bền vững của các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng dân cư còn hạn chế. Quá trình lập quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quá trình xây dựng chính sách bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường còn chưa được lồng ghép, kết hợp chặt chẽ với nhau.

2. Về kinh tế:

- Quy mô nền kinh tế tăng nhanh nhưng chuyển dịch cơ cấu sản phẩm trong nội bộ các ngành theo hướng CNH-HĐH tương đối chậm, tỷ trọng các dự án công nghiệp sạch, thân thiện môi trường trong tổng số dự án thu hút đầu tư trên địa bàn chưa cao. Sản xuất nông nghiệp chưa chuyển dịch nhanh theo hướng tiếp cận ứng dụng công nghệ hiện đại, sản xuất nông phẩm xanh, sạch. 
- Đầu tư được tập trung chủ yếu cho những công trình mang lợi ích trực tiếp, còn rất ít đầu tư cho tái tạo các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Các mục tiêu phát triển của các ngành có sử dụng tài nguyên thiên nhiên còn mâu thuẫn với nhau và chưa được kết hợp một cách thỏa đáng. 
3. Về xã hội:

- Sự nghiệp phát triển văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tiến bộ, song chưa theo kịp với nhịp độ phát triển kinh tế, còn hạn chế trên một số mặt như đào tạo chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được thị trường lao động; các dịch vụ xã hội chất lượng cao về văn hóa tinh thần, giáo dục - đào tạo, y tế ở khu vực đô thị còn yếu và chưa đa dạng; điều kiện nhà ở và sinh hoạt cho người lao động ở các KCN chưa đáp ứng được đầy đủ.  
- Sức ép về tăng dân số cơ học và việc làm tiếp tục gia tăng, tỷ lệ nghèo ở nông thôn, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc vẫn còn cao; chênh lệch giữa mức sống đô thị với nông thôn còn khoảng cách. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Mô hình tiêu dùng của dân cư tiêu tốn nhiều nguyên vật liệu, năng lượng và thải ra nhiều chất thải và chất độc hại. Một số tệ nạn xã hội như nghiện hút, mại dâm còn chưa được ngăn chặn có hiệu quả, tạo ra nguy cơ mất ổn định xã hội. Tai nạn giao thông vẫn xảy ra ở nhiều nơi.
4. Về sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường:

- Quá trình phát triển công nghiệp và đô thị hóa tăng nhanh kéo theo sự khai thác nguồn nước ngầm, sự ô nhiễm nguồn nước mặt, không khí và ứ đọng chất thải rắn. 

- Tài nguyên khoáng sản như đất, cát, đá có xu hướng cạn kiệt dần. Tài nguyên thiên nhiên rừng còn bị đe dọa bởi các hoạt động khai thác, săn bắt trái phép ảnh hưởng đến hệ sinh thái của rừng.

- Việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học trong nông nghiệp cùng với việc không kiểm soát được chất thải từ một số cơ sở chăn nuôi, các làng nghề và cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn và khu vực đô thị đã ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

I. Quan điểm, mục tiêu phát triển bền vững:

1. Mục tiêu phát triển bền vững là nhằm đạt được sự đầy đủ về vật chất; sự giàu có về tinh thần và văn hóa; sự bình đẳng của các công dân và sự đồng thuận của xã hội; sự hài hòa giữa con người và tự nhiên.

2. Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng những yêu cầu của hiện tại, nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai, đảm bảo phát triển hài hòa cả về 3 mặt: Kinh tế- xã hội- môi trường; 
- Phát triển bền vững về kinh tế: Đảm bảo kết hợp hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, cân đối tốc độ tăng trưởng kinh tế với việc sử dụng các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên, khoa học, công nghệ, đặc biệt chú trọng phát triển công nghệ sạch.

- Phát triển bền vững về xã hội: Xây dựng nền kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định phải đi đôi với dân chủ công bằng và tiến bộ xã hội; trong đó giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa và phúc lợi xã hội phải được chăm lo đầy đủ và toàn diện cho mọi đối tượng xã hội.

- Phát triển bền vững về môi trường: Việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên tái tạo trong phạm vi chịu tải của chúng nhằm khôi phục được cả về số lượng và chất lượng, các dạng tài nguyên không tái tạo phải được sử dụng tiết kiệm và hợp 
lý nhất. Môi trường tự nhiên (không khí, đất, nước, cảnh quan thiên nhiên...) và môi trường xã hội (dân số, chất lượng dân số, sức khỏe, môi trường sống, lao động và học tập của con người...) không bị các hoạt động của con người làm ô nhiễm, suy thoái và tổn hại. Các nguồn phế thải từ công nghiệp và sinh hoạt được xử lý, tái chế kịp thời, vệ sinh môi trường được bảo đảm, con người được sống trong môi trường trong sạch. 

II. Phương hướng phát triển bền vững đến năm 2010: 

1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII:

a) Chỉ tiêu về kinh tế:

- Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2006 - 2010 đạt 14% - 14,5%/năm;

- GDP bình quân đầu người (tính theo giá hiện hành) vào năm 2010 đạt 1.590 USD;
- Cơ cấu kinh tế vào năm 2010; Công nghiệp 57% - Dịch vụ 34% - Nông nghiệp 9%; 

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hàng năm so với GDP chiếm 24%- 25% trong giai đoạn 2006-2010;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2006-2010 chiếm 42% tổng GDP 5 năm giai đoạn 2006-2010.

b) Chỉ tiêu về xã hội:

- Qui mô dân số năm 2010 khoảng 2,5 triệu người;

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2010 xuống còn 1,15%;
- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi năm 2010 dưới 15%;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh từ 9,8% năm 2005 xuống dưới 4% vào năm 2010;

- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ nay đến cuối năm 2010 đạt 53% - 55%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 40% vào cuối năm 2010;

- Giảm tỷ lệ lao động không có việc làm ở khu vực đô thị xuống dưới 2,8% vào năm 2010;

- Hoàn thành phổ cập bậc trung học đến năm 2010;

- Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống thiết chế văn hóa thông tin - thể dục thể thao trong toàn tỉnh đến năm 2010, đảm bảo 100% xã phường có Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao; 100% ấp, khu phố có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng; 

- Đạt tỷ lệ trên 96% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.
c) Chỉ tiêu về môi trường:

- Nâng tỷ lệ che phủ của cây xanh đến năm 2010 đạt 50%; trong đó che phủ của rừng đạt 30%; 
- Thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường các loại chất thải đô thị, chất thải công nghiệp đạt 70-80%, chất thải y tế 100% và chất thải rắn độc hại trên 60% vào 2010. 
- Tỷ lệ hộ dùng điện đạt 98%; tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt trên 95% vào năm 2010.

2. Định hướng phát triển bền vững:

(1). Duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định trên cơ sở nâng cao hiệu quả, hàm lượng khoa học – công nghệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và cải thiện môi trường.

(2). Định hướng phát triển bền vững trong công nghiệp:

- Phát triển công nghiệp dựa trên khai thác hợp lý các nguồn lực và sử dụng hiệu quả các tài nguyên.

- Hài hòa tăng trưởng, tạo cơ cấu cân đối và thân thiện.

- Phát triển công nghiệp dựa vào tri thức, công nghệ tiên tiến và tăng cường hàm lượng chất xám trong sản phẩm công nghiệp.

- Phát triển công nghiệp gắn với năng lực tự kiểm soát, tích cực phòng ngừa ô nhiễm môi trường và trách nhiệm xã hội.

(3). Định hướng phát triển bền vững trong nông nghiệp nông thôn:

- Phát triển nông nghiệp sản xuất tập trung, chuyên môn hóa tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại.

- Xây dựng và thực hiện các chương trình nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, hạn chế các hoạt động gây ảnh hưởng đến rừng (chặt cây, săn bắn, đốt lửa gây cháy rừng).

- Mở rộng sản xuất và thị trường sản phẩm nông nghiệp sạch, chú trọng khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm nhằm tạo cho người tiêu dùng niềm tin vào mức độ vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Phát triển nông nghiệp chế biến các sản phẩm chăn nuôi, chế biến rau, quả, chế biến lương thực thực phẩm. Cải thiện chất lượng môi trường công nghiệp chế biến và phân phối sản phẩm.

- Đẩy mạnh quá trình cơ cấu sản xuất, sản phẩm, giống cây trồng vật nuôi và sử dụng nguồn lao động nông thôn. Đa dạng hóa sản xuất kinh doanh tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập, phân công lao động nông thôn hợp lý, ổn định dân cư, giảm bớt sức ép di dân từ nông thôn ra thành thị.

- Củng cố và hoàn thiện hơn nữa hệ thống dịch vụ kỹ thuật hiện có đối với các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản.

- Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển các công trình thủy lợi. đẩy mạnh việc cung cấp nước sạch cho nông thôn.

- Phát triển các ngành nghề và doanh nghiệp phi nông nghiệp ở nông thôn.

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển giống cây trồng và vật nuôi có năng suất chất lượng và sức chống chịu sâu bệnh cao.

(4). Định hướng phát triển đô thị bền vững về môi trường:

- Quy mô phát triển dân số và phát triển kinh tế - xã hội của đô thị phù hợp với “Chức năng môi trường” phù hợp với “Khả năng chịu tải” của môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Quy hoạch sử dụng đất trong đô thị phù hợp với phân khu chức năng đô thị và phân khu môi trường.

- Mọi hoạt động của đô thị thải ra ít chất thải nhất, các chất thải được tái chế sử dụng hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, được thu gom và xử lý hoàn toàn đúng kỹ thuật vệ sinh môi trường.

- Bảo đảm các hệ sinh thái đô thị phát triển hài hòa và cân bằng, đặc biệt là sự hài hòa phát triển giữa con người và hệ sinh thái thực vật, cây xanh đô thị.

- Đô thị có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tốt, đáp ứng nhu cầu tiện nghi cuộc sống của người dân đô thị ngày càng cao, như mạng lưới giao thông đô thị, hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, hệ thống mạng lưới y tế, giáo dục và dịch vụ cộng đồng.

- Giải quyết vấn đề nhà ở đô thị thể hiện tính văn minh, hiện đại. Kiến trúc công trình trong đô thị được thiết kế và xây dựng với mô hình gắn bó, hài hòa với môi trường thiên nhiên.

- Hài hòa môi trường ở nội thành và môi trường ở ngoại thành, các nguồn ô nhiễm ở nội thành không gây áp lực đối với môi trường ở ngoại thành và ngược lại.

- Mọi người dân đô thị đều có phong cách sống “Đô thị” với môi trường, tự giác giữ vệ sinh đô thị, tự giác tham gia tích cực vào mọi hoạt động bảo vệ môi trường của đô thị, thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. 

(5). Phát triển bền vững trong lĩnh vực xã hội:

- Tập trung nỗ lực để xóa đói, giảm nghèo, tạo thêm việc làm;

- Tiếp tục hạ thấp tỷ lệ gia tăng dân số, giảm bớt sức ép của sự gia tăng dân số và tình trạng thiếu việc làm;

- Thực hiện quy hoạch đô thị, dân cư nhằm phân bố hợp lý dân cư và lao động, bảo vệ môi trường bền vững ở các huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa;

- Nâng cao chất lượng giáo dục để nâng cao dân trí, trình độ nghề nghiệp thích hợp với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh;

- Phát triển cơ sở y tế, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, cải thiện các điều kiện lao động và vệ sinh môi trường sống;

- Quy hoạch và phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ cho người lao động tại các khu công nghiệp;

- Xây dựng các thiết chế văn hóa đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần; lồng ghép các chương trình giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho công nhân lao động và mọi người dân. 

- Giữ vững ổn định và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh và phòng chống tội phạm; chấp hành tốt Luật Giao thông nhằm giảm mạnh tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

(6). Phát triển bền vững trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

- Khai thác, sử dụng hợp lý và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên;

- Sử dụng hợp lý, bền vững và chống suy thoái tài nguyên đất;

- Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên khoáng sản;

- Bảo vệ tài nguyên nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước;

- Bảo vệ tài nguyên rừng và tích cực trồng rừng và cây xanh;

- Khắc phục và giảm ô nhiễm không khí ở các đô thị và khu công nghiệp;

- Kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải;

- Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học;

- Có biện pháp tích cực phòng chống thiên tại, dịch họa;

- Bảo vệ môi trường các khu công nghiệp và đô thị;

3. Nội dung thực hiện Chương trình:

3.1. Tuyên truyền phổ biến về phát triển bền vững:

- Thực hiện công tác truyền thông rộng khắp trên báo, đài, truyền hình để phổ biến quan điểm phát triển bền vững trong cộng đồng dân cư nhằm giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong toàn dân.

- Đưa nội dung quản lý phát triển bền vững vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Nhà nước và cán bộ đoàn thể các cấp.

- Tổ chức và duy trì các phong trào quần chúng, các nhóm xã hội: Thanh niên, thiếu niên, phụ nữ, công nhân, nông dân, các nhà doanh nghiệp, các nhà khoa học và giới trí thức, đồng bào dân tộc… nhằm tuyên truyền, vận động và thực hiện các nội dung của chương trình phát triển bền vững trong toàn tỉnh, từng ngành, từng địa phương.

3.2. Thu hút đầu tư: 

- Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trong nước bên cạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ hợp lý, bền vững.
- Khuyến khích và ưu tiên thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng chất xám cao, có công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, thuộc các lĩnh vực sau đây: 

a) Lĩnh vực công nghiệp:

Ưu tiên phát triển công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp cơ khí, điện, điện tử, công nghiệp phụ trợ:
- Các nhà máy sản xuất vật liệu mới: Vật liệu siêu bền, vật liệu tổ hợp kim loại, sứ kỹ thuật, cao su kỹ thuật, gốm điện tử, vật liệu cao phân tử, vật liệu quang điện và quang tử, vật liệu màng mỏng, vật liệu từ tính cao cấp…
- Các nhà máy sản xuất vật liệu composit, vật liệu cách âm, cách nhiệt, vật liệu chịu lửa, vật liệu tổng hợp thay gỗ.
- Các nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí: Sản xuất máy công cụ, thiết bị luyện kim, thiết bị cơ khí chính xác, thiết bị đo lường, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị xử lý chất thải, sản xuất khuôn mẫu.
- Các nhà máy sản xuất máy nông nghiệp, sản xuất động cơ, sản xuất phụ tùng ô tô- xe máy, sản xuất lắp ráp các loại ô tô chuyên dùng.

- Các nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu, phụ tùng cung cấp cho ngành dệt, da, may mặc, nhựa, sơn, hóa chất,… và các ngành công nghiệp khác.
- Các nhà máy sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông, các linh kiện thiết bị điện, điện tử, công nghệ tin học, sản xuất robot.
- Các nhà máy sản xuất các loại bao bì cao cấp.

- Nhà máy sản xuất nguyên liệu thuốc và vắcxin thế hệ mới dùng cho người và thú y.

- Nhà máy sản xuất các thiết bị y tế, chỉ khâu phẫu thuật, màng sinh học dùng trong y tế; Sản xuất chân tay giả bằng vi mạch điện tử phục vụ cộng đồng.
- Các dự án có các loại sản phẩm xuất khẩu cao, công nghệ sạch, sử dụng ít lao động.

b) Nông nghiệp và công nghiệp chế biến:

- Dự án bảo quản nông sản sau thu hoạch.

- Nhà máy giết mổ và chế biến thịt gia súc gia cầm.

- Các dự án chế biến nông sản: Cà phê, đậu nành, hoa quả.
- Các nhà máy sản xuất chế phẩm giàu dinh dưỡng từ động thực vật.

- Dự án sản xuất thuốc trừ sâu sinh học.

- Sản xuất các loại giống cây trồng vật nuôi mới bằng công nghệ sinh học.
c) Hạ tầng kỹ thuật:

- Đầu tư hệ thống cảng biển.

- Đầu tư cầu, đường giao thông.
- Đầu tư chế biến xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp.

- Vận tải khách công cộng trong tỉnh và liên tỉnh.

d) Các lĩnh vực khác:

- Bệnh viện kỹ thuật cao, tiêu chuẩn Quốc tế.

- Trường học Quốc tế.

- Trường đào tạo nghề.
- Khách sạn cao cấp.

- Cao ốc văn phòng cho thuê.

- Nhà ở chung cư cao tầng.
- Các khu du lịch, văn hóa thể thao.

3.3. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng: 

a. Lĩnh vực giao thông: Tăng cường phát triển giao thông đối ngoại kết nối giữa hệ thống giao thông trong tỉnh với toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và với trục giao thông Quốc gia, Quốc tế; đẩy nhanh việc nâng cấp hệ thống giao thông nội tỉnh để đáp ứng yêu cầu lưu thông thuận lợi và an toàn giao thông; ưu tiên xây dựng và nâng cấp các tuyến trục phục vụ cho việc hình thành và phát triển nhanh các khu, cụm công nghiệp, đô thị, cảng sông, cảng hàng không, các ngành dịch vụ quan trọng như vận tải- kho bãi, du lịch và mở rộng liên kết kinh tế giữa Đồng Nai với Vùng KTTĐPN và cả nước.

b. Hệ thống cấp điện: Để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, tăng cường đầu tư nâng công suất và mở rộng đi đôi với cải tạo mạng lưới điện trong toàn tỉnh, ưu tiên phát triển mạng lưới điện phục vụ các khu công nghiệp, các khu đô thị và dịch vụ mới. 
c. Cấp nước sạch: 

Cấp nước sạch nông thôn: Nhu cầu cấp nước sạch cho sinh hoạt ít nhất từ 150 - 200 nghìn m3/ngày đêm đến 2010. Hướng cấp nước sạch nông thôn là chuyển dần sang dùng nước máy ở các khu vực đồng bằng có điều kiện thuận lợi cho xây dựng đường ống dẫn nước. Đối với các vùng sâu vùng xa, thực hiện chương trình nước sạch nông thôn, kết hợp Nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng các công trình tập trung bơm dẫn có khử trùng hoặc làm giếng khoan bơm, bể chứa để đảm bảo có nước hợp vệ sinh cho sinh hoạt.
Cấp nước đô thị, khu công nghiệp và dịch vụ: Nhu cầu cần đáp ứng 400- 420 nghìn m3 nước/ngày đêm đến 2010; để đảm bảo nguồn cấp nước chủ yếu cho các KCN và đô thị lớn trong tỉnh, đồng thời xây dựng và nâng cấp các nhà máy nước và trạm nước ở các thị trấn, thị xã để cấp nước tại chỗ. Cần tập trung vào các dự án sau:

- Dự án cấp nước Thiện Tân đã hoàn thành các hạng mục công trình (giai đoạn 1- công suất 100.000 m3/ngày) và đưa vào sử dụng từ tháng 5/2004; hiện nay đang lập hồ sơ vay vốn ODA để thực hiện tiếp giai đoạn II của dự án (công suất 100.000 m3/ngày).

- Dự án cấp nước Nhơn Trạch: Từ nay đến 2010, hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động Nhà máy nước Nhơn Trạch có công suất 100.000 m3 nước/ngày.

- Dự án cấp nước cho các thị trấn thuộc Trung tâm các huyện: Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Tân Phú, Định Quán, Long Thành.

- Các dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn, đô thị.

d. Thủy lợi:

Từng bước đầu tư và nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi theo Quy hoạch được duyệt.

3.4. Tập trung đầu tư các dự án có tính chất bảo vệ môi trường:

a. Bảo vệ môi trường đô thị:

- Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị thuộc địa bàn TP. Biên Hòa, gồm:

+ Hoàn chỉnh dự án đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Biên Hòa, tìm kiếm nguồn ODA để có thể khởi công thực hiện giai đoạn 1 trước năm 2010.

+ Hoàn thành dự án cải tạo và nạo vét suối Săn Máu.

- Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại Nhơn Trạch giai đoạn 2006-2010, tập trung đầu tư các tuyến cấp bách (tuyến thoát nước dọc đường số 2, tuyến thoát nước đường 25C, tuyến thoát nước dãy cây xanh…), tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn để đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch giai đoạn sau năm 2010.

- Triển khai thực hiện quy hoạch thoát nước lưu vực suối Nước Trong huyện Long Thành; quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải thị trấn và KCN Tân Phú huyện Tân Phú. Lập và phê duyệt quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành và thị xã Long Khánh.

- Lập quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung cho các đô thị: Dầu Giây, La Ngà, Thạnh Phú, thị trấn huyện Cẩm Mỹ, thị trấn Trảng Bom, thị trấn Gia Ray, thị trấn Định Quán, thị trấn Vĩnh An.  

- Triển khai thực hiện Quyết định số 7480/QĐ-UBND ngày 26/7/2006 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, gồm: Triển khai xây dựng các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Trảng Dài (thành phố Biên Hòa), Túc Trưng (Định Quán), Phú Thanh (Tân Phú), Xuân Tâm (Xuân Lộc), Tây Hòa (Trảng Bom), xã Xuân Mỹ (Cẩm Mỹ), Phước An (Nhơn Trạch), Vĩnh Tân (Vĩnh Cửu). Bước đầu xây dựng 1 

số hố chôn rác để giải quyết trước mắt tình hình ô nhiễm môi trường, song song tiếp tục kêu gọi đầu tư các nhà máy xử lý rác thải có công nghệ tiên tiến đảm bảo môi trường.

- Điều chỉnh bổ sung quy hoạch và xây dựng 2 khu liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung liên huyện:

+ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn quy mô 100 ha tại xã Quang Trung huyện Thống Nhất.

+ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn quy mô 30-100 ha tại xã Bàu Cạn huyện Long Thành.

- Tiếp tục đầu tư và vận hành khu xử lý chất thải công nghiệp độc hại tại xã Giang Điền huyện Trảng Bom (2 ha). Về lâu dài nghiên cứu vị trí thích hợp để xử lý chung cho toàn tỉnh.

- Thành lập tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế của các bệnh viện, Trung tâm y tế và phòng khám tư nhân. Tiếp tục đầu tư cải thiện các hệ thống xử lý nước thải bệnh viện, hệ thống xử lý khí thải các lò đốt chất thải y tế đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định.

- Tổ chức thực hiện quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b. Bảo vệ môi trường nông thôn:

- Tiếp tục thực hiện chương trình Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tăng tỷ lệ về số hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; về số hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh; về số hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

- Hình thành các vùng chuyên canh sản xuất trồng trọt, thâm canh tăng năng suất cây trồng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp. Phát triển chăn nuôi trang trại và kiểm soát được các dịch bệnh phát sinh.

- Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch các điểm giết mổ gia súc, gia cầm.

c. Tập trung đầu tư khu xử lý nước thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

d. Tập trung đầu tư và kêu gọi đầu tư các cơ sở y tế phục vụ cho chăm sóc sức khỏe, các cơ sở đào tạo nghề để giải quyết việc làm góp phần phát triển bền vững.

4. Nhu cầu vốn đầu tư: 

Tổng nhu cầu vốn đầu tư đến 2010 khoảng 19.884,36 tỷ đồng (chi tiết xem biểu phụ lục đính kèm). Trong đó:

Dự án bảo vệ môi trường là 14.385,56 tỷ đồng;

Dự án cấp nước là 2.373,8 tỷ đồng;  

Dự án đầu tư cơ sở y tế là 1.922 tỷ đồng;

Dự án đào tạo nghề là 339 tỷ đồng;

Khu xử lý nước thải các khu, cụm công nghiệp là 864 tỷ đồng.

Ngân sách sẽ tập trung các dự án cấp bách thuộc đối tượng quy định, còn lại kêu gọi ODA và huy động các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư.

III. Giải pháp thực hiện phát triển bền vững:

1. Nâng cao nhận thức toàn dân, trước hết là bộ máy lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương về tính cấp thiết, tầm quan trọng và những yêu cầu về phát triển bền vững.

2. Phổ biến hệ thống pháp luật, hướng dẫn thực hiện pháp luật và chính sách Nhà nước, nhằm phát triển kinh tế nhanh trong mối quan hệ hài hòa với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

3. Lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào quy hoạch, xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Triển khai chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Tuyên truyền, vận động, giáo dục và cung cấp cho nhân dân các túi phân loại chất thải (trước mắt, lâu dài để hình thành nếp sống cho nhân dân). 

5. Bảo vệ môi trường các khu cụm công nghiệp:
- Tất cả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn đều phải xây dựng khu xử lý nước thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường.

- Các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải xây dựng khu xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu của báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt.

- Các doanh nghiệp sản xuất phải ký hợp đồng xử lý chất thải rắn với đơn vị có chức năng.

- Các nhà máy sản xuất nằm ngoài khu, cụm công nghiệp cũng phải xây dựng khu xử lý nước thải đạt yêu cầu quy định.

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động đầu tư và vận hành các công trình bảo vệ môi trường của các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong và ngoài khu công nghiệp.

6. Có phương án xử lý di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu đô thị và khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh.

7. Hạn chế phát triển chăn nuôi trong đô thị, khu vực đông dân cư, di dời các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm ra khỏi nội ô thành phố, khu vực đô thị.

8. Phát triển nguồn nhân lực: Tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy nghề, đổi mới phương pháp và đổi mới các chương trình đào tạo cho học viên nhằm tạo 

ra một đội ngũ lao động có tay nghề và chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp và nâng cao trình độ dân trí hạn chế các ảnh hưởng đến môi trường.

9. Đẩy mạnh công tác cho vay hộ nghèo nhằm tạo vốn cho các hộ nghèo sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo; tăng cường công tác khuyến nông giúp hộ nghèo có kiến thức về nghề nghiệp.

IV. Tổ chức thực hiện chương trình:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tổng hợp đề xuất kế hoạch thực hiện hàng năm trên cơ sở lồng ghép các chương trình kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện chương trình hàng năm để UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo. Vận động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư các dự án theo định hướng ưu tiên của UBND tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp thực hiện các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành quản lý môi trường và các thủ tục đất đai để triển khai chương trình. Phối hợp lồng ghép các chương trình, kế hoạch, nguồn vốn đầu tư để đảm bảo phát triển bền vững.

3. Sở Tài chính: Phối hợp cân đối các nguồn vốn để thực hiện chương trình.

4. Sở Xây dựng: Chủ trì, rà soát, đề xuất quy hoạch xây dựng và quy hoạch của ngành đảm bảo thực hiện phát triển bền vững.

5. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Tổ chức triển khai thực hiện đến hộ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường.

6. Sở Công nghiệp: Phối hợp phát triển ngành nghề công nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường.

7. Sở Văn hóa thông tin: Tổ chức tuyên truyền vận động toàn dân thực hiện bảo vệ môi trường đảm bảo phát triển bền vững.

8. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Triển khai công tác đào tạo nghề, trong đó lưu ý khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc góp phần phát triển bền vững.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền địa phương; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tuyên truyền vận động nhân dân địa phương có ý thức bảo vệ môi trường, quản lý và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

10. Các doanh nghiệp, đơn vị liên quan phải chấp hành Luật Bảo vệ môi trường đảm bảo phát triển bền vững./.                                    

                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                           KT. CHỦ TỊCH
                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                   Đinh Quốc Thái






